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Giới thiệu

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng rất quan 
trọng đối với nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Trong 
nhiều năm qua, hầu hết các công trình nghiên cứu về 

nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, nguồn lợi thủy sản chủ yếu tập trung 
vào khu vực nội đồng. Trong khi đó, một vùng biển tiềm năng rất lớn 
vẫn chưa được nghiên cứu. Vì lý do này, việc thúc đẩy các nghiên 
cứu tiên tiến đối với các hệ sinh thái biển và nước lợ là rất quan 
trọng. Do dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong nuôi trồng thủy sản 
nội địa đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, do thâm canh quá mức, 
sự chuyển đổi đối tượng thủy sản nuôi hoặc loại mô hình nuôi kết 
hợp nhiều loài như tôm, cá, rong, nhuyễn thể với nhiều hệ thống nuôi 
trồng khác nhau. Các loài thủy sản mới cần được phát triển để khắc 
phục các vấn đề khó khăn nêu trên.

Gần đây, nguồn lợi biển, đặc biệt là cá lưỡi trâu, tôm mũ ni, 
bào ngư, hải sâm đang bị khai thác quá mức ở các vùng ven biển và 
biển phía Tây của ĐBSCL do thị trường và giá trị dinh dưỡng của 
các loại thủy sản này cao. Vấn đề là chưa có thành công trong việc 
nghiên cứu sản xuất giống của các loài này. Thị trường tiêu thụ chủ 
yếu từ các nguồn tự nhiên. Người nuôi trồng thủy sản và ngư dân đã 
đánh bắt quá mức các loài này ở rừng ngập mặn, bãi bồi, khu vực 
cửa sông và rạn san hô. Bên cạnh đó, chưa có nghiên cứu nào về đặc 
điểm sinh học dinh dưỡng, sinh học sinh sản, phân bố, sự phong phú 
của các loài này trong các khu bảo tồn do hệ quả của việc thiếu các 
chính sách bảo vệ đối với các loài động vật này. Những lý do này 
khiến các loài sinh vật bị đe dọa và mất cân bằng hệ sinh thái. Để 
làm tốt công tác quản lý và phục hồi nguồn lợi thủy sản của các loài 
này, cần nghiên cứu các đặc điểm sinh học quan trọng như phân bố, 
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thành phần loài, đặc điểm sinh học dinh dưỡng, sinh học sinh sản,… 
của các loài này là rất cấp thiết để quản lý, bảo tồn tốt hơn và thúc 
đẩy sản xuất giống, nuôi trồng các loài này trong các hệ sinh thái 
đặc trưng của ĐBSCL.

Được sự tài trợ của Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ 
(VN14-P6) bằng vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản, nhóm tác giả 
đã thực hiện các nghiên cứu về “Đặc điểm sinh học một số loài thủy 
sản tiềm năng ở vùng ven biển, Đồng bằng sông Cửu Long (Mã số: 
F3-3)”. Quyển sách này được biên soạn dựa trên các kết quả nghiên 
cứu từ dự án được thực hiện tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần 
Thơ và tỉnh Kiên Giang trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020. 
Ngoài ra, quyển sách này cũng kế thừa các kết quả nghiên cứu trước 
từ các đề tài khác nhau và kinh nghiệm thực tiễn của các tác giả. 

Nội dung quyển sách gồm các chương (i) Đặc điểm sinh học 
của cá lưỡi trâu, (ii) Đặc điểm sinh học của tôm mũ ni, (iii) Đặc điểm 
sinh học của bào ngư, và (iv) Đặc điểm sinh học của hải sâm. Với 
nội dung mang tính cơ bản làm cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu 
về bảo tồn, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản. Tài liệu này nhằm 
phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy và nghiên cứu của cán bộ, 
và học tập của sinh viên, học viên ngành Nuôi trồng thủy sản và các 
ngành liên quan. Hy vọng đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho 
các cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật.

	 Nhóm tác giả
	 TS. Lý Văn Khánh
	 PGS.TS. Ngô Thị Thu Thảo
	 PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
	 PGS.TS. Trần Đắc Định
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4.3.1.8. Hải sâm chấm đen (Pearsonothuria graeffei  Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có màu nâu hay màu xám, có 
những chấm đen lốm đốm phía trên với gai nhú màu đỏ bao quanh 
màu trắng, xám phía dưới, mặt bụng có bốn hàng chân ống, có những 
chấm đen và xếp theo chiều dọc của cơ thể, trong đó hai hàng chân 
ống giữa nằm sát nhau hơn và nằm giữa bụng, hai hàng chân ống còn 
lại nằm về hai mép rìa của của cơ thể. Loài này có chứa độc tố có thể 
gây mù mắt nên ít người đánh bắt.

Hình 4.9: Hải sâm chấm đen (Pearsonothuria graeffei)
 
Kích thước: Chiều dài tối đa 45 cm, trung bình 35 cm, khối 

lượng cá thể trung bình 0,3-0,5 kg, có thể nặng hơn 1,5 kg.   

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Khánh Hòa, Hải 
Phòng, Kiên Giang...    

Sinh học và sinh thái học: Sống trên bề mặt rạn san hô chết, 
hốc đá ở vùng biển nông, độ sâu 0-25 m. Loài này không có tập tính 
sống vùi. Mùa vụ sinh sản từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.   

Giá trị sử dụng: Không có giá trị thương mại.
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4.3.2. Đặc điểm hình thái của các loài hải sâm thuộc giống 
Stichopus Brandt, 1835 (Họ Stichopodidae) 

Giống Stichopus có những đặc điểm như gai thịt to, xúc tu dạng 
phiến, nhiều chân ống, ống xúc tu, dạng trâm trong vách cơ thể gồm 
các loại như tháp nhỏ, trâm que phân nhánh, loài S. horrens mặc dù 
cũng có trâm đinh tán nhưng thân trâm không có gai nhỏ và đặc điểm 
hình thái ngoài của loài cũng hoàn toàn khác biệt. Giống này có đặc 
điểm khi vớt ra khỏi nước thường bị bong da hoặc rã ra nhiều mảnh 
(Đào Tấn Hổ, 2006; Purcell et al., 2012; Nguyễn Thị Mỹ Ngân và Bùi 
Quang Nghị, 2015). 

4.3.2.1. Hải sâm ngận cà ri (Stichopus hermanni Semper, 1868)  

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc cơ thể thay đổi từ màu vàng 
nhạt đến vàng nâu hoặc màu nâu hoặc màu xanh oliu, màu sắc có xu 
hướng nhạt về phía bụng, có các đốm màu nâu sẫm hoặc màu đen rải 
rác trên toàn bộ cơ thể, hai bên lưng có hàng gai lớn nhú ra, các podia 
ở bụng rất nhiều, loài này tương đối dài và chắc chắn, mặt cắt ngang 
có hình vuông, miệng có từ 8-16 xúc tu có màu xanh lá cây, hậu môn 
cuối, không có các xúc tu.

 

Hình 4.10: Hải sâm ngận cà ri (Stichopus hermanni)

Kích thước: Có kích thước lớn, chiều dài 20-40 cm, tối đa 
55 cm, khối lượng con trưởng thành từ 1,0-2,5 kg.
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Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Phú Yên, Khánh 
Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang...    

Sinh học và sinh thái học: Sống phổ biến ở vùng biển nhiệt 
đới và nông, độ sâu 0-5 m, có thể tìm thấy ở độ sâu 25 m với hệ sinh 
thái rạn san hô, thảm cỏ biển, đáy cát-bùn. Mùa vụ sinh sản chính 
vào mùa khô.   

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại cao.

4.3.2.2. Hải sâm ngận cùi (Stichopus horrens Selenka, 1867)

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc có thể thay đổi theo độ sâu, từ 
màu xám đến màu kem hoặc màu đỏ sẫm, có các đốm nâu sẫm hoặc 
đen trên lưng, mặt lưng cong nhẹ, dài và có gai lớn có dạng hình nón, 
các gai thịt chủ yếu ở hai hàng dọc ở mặt lưng và có một hàng gai thịt 
lớn hơn dọc theo rìa bên ở mặt bụng, miệng có 20 xúc tu.

 

Hình 4.11: Hải sâm ngận cùi (Stichopus horrens)

Kích thước: Có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài tối đa 20-
25 cm.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Hải Phòng, Khánh 
Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang...        



58

Sinh học và sinh thái học: Loài này thích sống ở đầm phá có 
thảm cỏ biển hoặc sống trên nền đáy đá xen kẽ với cát, độ sâu từ 
1-20 m.  

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại 
trung bình.

4.3.2.3. Hải sâm ngận dài (Stichopus monotuberculatus Quoy & 
Gaimard, 1834)

Đặc điểm nhận dạng: Màu sắc thay đổi theo độ sâu, màu xám 
đến màu kem đến màu vàng trên nền màu nâu sẫm và có các đốm 
đen, cơ thể tạo thành hai hàng không rõ ràng, lưng có gai nhọn lớn 
và, các nhú bên được rút lại vào ban ngày, mặt cắt ngang có dạng 
hình thang đến hình chữ nhật, bề mặt bụng có các đốm tương tự với 
mặt lưng, miệng có 20 xúc tu.

 

Hình 4.12: Hải sâm ngận dài (Stichopus monotuberculatus)

Kích thước: Có kích thước tương đối nhỏ, chiều dài 12-20 cm, 
khối lượng 0,2-0,5 kg.

Phân bố: Phân bố rộng khắp vùng biển nhiệt đới Ấn Độ - Tây 
Thái Bình Dương. Ở Việt Nam, phân bố vùng biển Khánh Hòa, Bình 
Thuận, Kiên Giang...        
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Sinh học và sinh thái học: Ban ngày sống ẩn trong các khe đá,   
ban đêm trườn mình lên trên bãi đá ngầm phẳng, đầm phá, độ sâu từ 
1-30 m.

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, có giá trị thương mại 
trung bình.

4.3.2.4. Hải sâm ngận xanh (Stichopus chloronotus Brandt, 1835)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có dạng hình 4 cạnh kéo dài với 
hai đầu thon lại, các cạnh là những hàng kép của nhiều gai thịt lớn 
hình nón. Chân ống ở mặt bụng được sắp xếp thành 3 băng dọc, bằng 
giữa rộng hơn 2 băng bên. Khi sống toàn thân có màu xanh đen hoặc 
tím thẫm, mẫu ngâm còn có màu vàng đất. Vách thân dày và cứng, 
nhưng khi chết sẽ bị rữa ra từng mảnh dọc và miệng mang 20 xúc tu 
màu xám.

 

Hình 4.13: Hải sâm ngận xanh (Stichopus chloronotus)

Kích thước: Chiều dài trung bình khoảng 20 cm, tối đa 35 cm, 
khối lượng 0,2-0,7 kg.

Phân bố: Phân bố rộng Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương. Ở Việt 
Nam, phân bố từ Đà Nẵng đền Bình Thuận, Kiên Giang...    



60

Sinh học và sinh thái học: Sống ở rạn san hô, trên các bãi đá 
ngầm, vùng triều có mức nước thấp đến độ sâu 10 m. 

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại trung bình.

4.3.2.5. Hải sâm ngận vàng (Stichopus variegatus Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Cơ thể có dạng gần như hình 4 cạnh kéo 
dài. Khi sống, mặt lưng thường có những nếp zích zắc tạo nên những 
ô hình nhiều cạnh, các gai thịt nằm trên những u thịt lồi xếp thành 3-4 
hàng dọc. Màu sắc thường là xám ô liu hoặc vàng xám. Chân ống có 
màu nâu nhạt, xếp thành 3 dãy ở mặt bụng, trong đó dãy giữa rộng 
hơn hai dãy bên. Vách thân dày nhưng không cứng, khi vớt ra khỏi 
nước thường bị bong da hoặc rã ra nhiều mảnh giống như những loài 
Stichopus khác. Miệng mang 20 xúc tu màu vàng nhạt.  

 Hình 4.14: Hải sâm ngận vàng (Stichopus variegatus)

Kích thước: Có kích thước lớn, có thể dài đến 40 cm, con 
trưởng thành có khối lượng lên đến hơn 2 kg.   

Phân bố: Loài phân bố rộng từ Ấn Độ-Tây Thái Bình Dương. 
Ở Việt Nam: từ Phú Yên, Khánh Hòa, Hoàng Sa, Kiên Giang...    
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Sinh học và sinh thái học: Sống trên đáy cát, rạn san hô, bãi 
đá ngầm. 

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại cao.

4.3.2.6. Hải sâm ngận (Stichopus naso Semper, 1868)

Đặc điểm nhận dạng: Mặt lưng có vàng nâu và lốm đốm nâu, 
hoặc đồng nhất màu nâu nhạt. Mặt bụng có dãy màu nâu chạy dọc 
giữa các các gai thịt. Các đầu gai thịt và nhú trên lưng có màu nâu 
sẫm. Nhiều gai thịt lớn xếp thành hàng dọc xuất hiện trên bề mặt 
bụng. Cá thể nhỏ có màu gần như đồng nhất màu xám.

Hình 4.15: Hải sâm ngận (Stichopus naso)

 Kích thước: Chiều dài 10-20 cm, khối lượng 0,2- 0,5 kg.

Sinh học và sinh thái học: Sống trên nền đáy cát mịn có nhiều 
cỏ biển vùng nước nông từ 1 đến 20 m, và thường nằm phơi trên nền 
đáy cả ngày lẫn đêm. 

Phân bố: Phân bố rộng khắp biển Ấn Độ - Thái Bình Dương. 
Việt Nam: Nha Trang, Hoàng Sa, Trường Sa, Kiên Giang...   

Giá trị sử dụng: Làm thực phẩm, giá trị thương mại trung bình. 



62

4.4. Tiềm năng phát triển

Hải sâm có giá trị kinh tế cao, nhu cầu về sản phẩm hải sâm làm 
thực phẩm trên thị trường thế giới như Trung Quốc, Singapore, Đài 
Loan,… là rất lớn. Nguồn hải sâm cung cấp cho thị trường chủ yếu 
từ khai thác tự nhiên dẫn đến nguồn lợi hải sâm ngày càng suy giảm 
nghiêm trọng. Do đó, cần có giải pháp tái tạo quần đàn hải sâm nhằm 
duy trì và phục hồi nguồn lợi này.  

Hải sâm có chuỗi thức ăn thấp, thức ăn chủ yếu là vi tảo, mùn 
bã hữu cơ và vi sinh vật. Do đó, hải sâm là một những đối tượng tiềm 
năng nuôi luân canh hoặc kết hợp với tôm biển, cá biển hay nhuyễn 
thể ở vùng có độ mặn cao (25-30‰) giúp cải thiện môi trường đáy 
ao nuôi thủy sản, góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Hiện nay, chỉ có loài hải sâm cát (Holothuria scabra) được 
sinh sản nhân tạo thành công và thương mại hóa. Các loài hải sâm 
khác như hải sâm vú (Holothuria nobilis và Holothuria fuscogilva) 
là loài quý hiếm, một số loài hải sâm ngận (Stichopus variegatus và 
Stichopus hermanni) là những loài tiềm năng cần được tập trung 
nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh sản làm cơ sở phát triển công 
nghệ sản xuất giống nhân tạo nhằm cung cấp nguồn giống cho nuôi 
thương phẩm góp phần tái tạo nguồn lợi hải sâm và đa dạng hóa đối 
tượng nuôi biển ở nước ta.  
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